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	STT
	Tên chủ đề
	Tên bài
	Số tiết
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	LT
	TH
	

	1
	1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG  
	1. Lược sử công cụ tính toán
	2
	0
	

	2
	2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ 
TRAO ĐỔI THÔNG TIN
	2. Thông tin trong môi trường số
	2
	0
	

	
	
	3. Thực hành: Khai thác thông tin số
	0
	2
	

	3
	3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN 
HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
	4. Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số
	2
	0
	

	4
	4. ỨNG DỤNG TIN HỌC  
	5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế
	1
	1
	

	
	
	6. Sắp xếp và lọc dữ liệu
	1
	1
	

	
	
	7. Trực quan hoá dữ liệu
	1
	1
	

	
	
	8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản
	1
	1
	Tự chọn 1

	
	
	9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản
	1
	1
	Tự chọn 1

	
	
	10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu
	1
	1
	Tự chọn 1

	
	
	11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu
	1
	1
	Tự chọn 1

	
	
	8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh
	1
	1
	Tự chọn 2

	
	
	9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh
	1
	1
	Tự chọn 2

	
	
	10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh
	1
	1
	Tự chọn 2

	
	
	11b. Thực hành tổng hợp
	0
	2
	Tự chọn 2

	5
	5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ 
GIÚP CỦA MÁY TÍNH 
	12. Từ thuật toán đến chương trình
	1
	1
	

	
	
	13. Biểu diễn dữ liệu
	1
	1
	

	
	
	14. Cấu trúc điều khiển
	1
	1
	

	
	
	15. Gỡ lỗi
	1
	1
	

	6
	6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC
	16. Tin học với nghề nghiệp
	1
	0
	

	7
	Ôn tập và kiểm tra
	Ôn tập và kiểm tra
	4
	0
	

	
	
	Tổng
	25
	18
	


	Tỉ lệ thực hành	58%
                                                                                                                            Trang 1
